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NGHI THỨC KHAI KINH MÙA PHẬT THÀNH ĐẠO 
 
CHÚ ĐẠI BI 
Nam Mô Đại Bi Hội thượng Phật Bồ Tát. (3 lần) 
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. 
Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da. Nam mô A rị da bà lô 
kiết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma tát đỏa bà 
da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na 
đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị gia bà lô kiết 
đế thất Phật ra lăng đà bà. 
Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đá sa mế, tát bà a tha 
đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đá, na ma bà da, ma phạt 
đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê 
rị, ma bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, 
rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, 
ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, 
dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na 
thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá 
da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất 
rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế 
rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất 
đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ thất 
bàn ra da, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà 
ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà 
dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết 
tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma 
bà lợi thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đá 
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ra dạ da. Nam mô a rị gia bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta 
bà ha. Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần) 
 
XƯNG TÁN 
Xưng tán đức Thế Tôn 
Bậc vô thượng năng nhân 
Từng trải qua vô lượng kiếp tu nhân 
Rồi từ cung Đâu Xuất giáng thần 
Giã từ ngôi vị quốc vương 
Ngồi gốc Bồ Đề đại phá Ma quân 
Một sáng sao mai vừa mọc 
Đạo lớn viên thành 
Rồi đại chuyển Pháp luân.  
Muôn loài cùng quy hướng nhất tâm 
Đạo vô sinh sẽ chứng 
Muôn loài cùng quy hướng nhất tâm 
Đạo vô sinh nguyện chứng. (C) 
 
SÁM TỤNG PHẬT THÀNH ÐẠO  
 

Hào quang chiếu diệu. Sáng tỏ mười phương, 
Ngộ lý chơn thường, Phá màn hôn ám. 
Ðệ tử lòng thành bài sám, Trước điện dâng hoa, 
Cúng dường Phật Tổ Thích Ca, Ba ngôi thường trú. 
Ðệ tử chúng con, Nhân lành chưa đủ, 
Nghiệp báo theo hoài. Nay nhờ Văn Phật Như Lai, 
Giáng trần cứu độ, Sáu năm khổ hạnh, 
Bảy thất tham thiền, Ma oán dẹp yên, 
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Thần long che chở, Tâm quang rực rỡ. 
Chứng lục thần thông. Lộ chiếu minh tinh, 
Ðạo thành Chánh giác, Trời, người hoan lạc, 
Dậy tiếng hoan hô. Năm mươi năm hóa độ, 
Ba trăm hội đàm kinh, Cứu phàm ngu thoát khỏi mê đồ, 
Tiếp Hiền Thánh siêu sinh Tịnh độ. Muôn đời xưng tán, 
Vạn đức hồng danh, Ðệ tử chí thành, Lễ bày kỷ niệm. 
Tâm hương phụng hiến, Gọi chút báo ân, 
Ngửa trông Vô thượng Pháp vương, Từ bi gia hộ. 
 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. 
Nam mô Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. 
Nam mô Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. 
Nam mô Ðạo Tràng Hội Thượng Bồ Tát. 
 
LỄ 12 LỄ LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT. 
(Chủ lễ xướng, đại chúng đồng hòa: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và lễ 1 lạy) 
 

Sen quý nở đài giác ngộ, Hào quang chiếu rạng mười phương 
Trí tuệ vượt tầm pháp giới, Từ Bi thấm nhuận non sông 
Vừa thấy dung nhan Điều Ngự, trăm ngàn phiền não sạch không 
Hướng về tán dương công đức, Tinh chuyên đạo nghiệp vun 
trồng 
1/ Chí tâm đảnh lễ: A tỳ ngục tốt, mới phát lòng lành,  

Nhiều kiếp tu hành, nhơn viên quả mãn. 
 

Đại chúng hòa: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 

2/ Chí tâm đảnh lễ:  Một đời Bổ xứ, hiện ở Suất Đà,   
Hóa độ Ta Bà, giáng sanh trần thế. 
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3) Chí tâm đảnh lễ:  Từ trời Đâu Suất, ứng mộng Ma Gia,  
Cỡi voi sáu ngà, vào trong lòng mẹ. 

 

4) Chí tâm đảnh lễ:  Dưới cây Vô Ưu, đản sanh thị hiện,  
Chín rồng phun nước, bảy bước xưng tôn. 

 

5) Chí tâm đảnh lễ:  Hiện hưởng dục lạc, chán cảnh vô thường, 
Dạo chơi bốn phương, thương đời đau khổ. 

 

6) Chí tâm đảnh lễ:  Nửa đêm vượt thành, xuất gia tìm đạo,  
Tóc xanh cắt bỏ, núi Tuyết tu hành. 

 

7) Chí tâm đảnh lễ:  Dưới cây Đạo thọ, hàng phục ma quân, 
Thấy ánh sao Mai, thành Bồ đề đạo. 

 

8) Chí tâm đảnh lễ: Lần đầu chuyển Pháp, tại chốn vườn Nai, 
Thu nạp Tăng tài, lập thành Tam Bảo. 

 

9) Chí tâm đảnh lễ:  Bốn mươi lăm năm, độ sanh thuyết pháp, 
Ba thừa giáo hóa, hạnh nguyện viên thành. 

 

10) Chí tâm đảnh lễ: Dưới cây Sa-la, thị hiện bệnh duyên,  
Trời người cung tiển, Từ phụ Niết-bàn. 

 

11) Chí tâm đảnh lễ: Đệ tử muôn ngàn, trà-tỳ Thánh lễ,  
Lưu đời Xá-lợi, phước khắp trần gian. 

 

12) Chí tâm đảnh lễ: Hiện tọa đạo tràng, Ta-bà giáo chủ,  
Đạo sư ba cõi, Từ phụ bốn loài. 
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KINH TINH YẾU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA 
Bồ Tát Quán Tự Tại, Khi quán chiếu thâm sâu. Bát Nhã Ba 
La Mật (tức diệu pháp Trí Độ). Bỗng soi thấy năm uẩn. 
Đều không có tự tánh. Thực chứng điều ấy xong, Ngài vượt 
thoát tất cả.Mọi khổ đau ách nạn.  
“Nghe đây, Xá Lợi Tử: Sắc chẳng khác gì không, Không 
chẳng khác gì sắc. Sắc chính thực là không, Không chính 
thực là sắc. Còn lại bốn uẩn kia. Cũng đều như vậy cả. 
“Xá Lợi Tử, nghe đây: Thể mọi pháp đều không. Không 
sanh cũng không diệt. Không nhơ cũng không sạch. Không 
thêm cũng không bớt. Cho nên trong tánh không Không có 
sắc, thọ, tưởng. Cũng không có hành, thức. Không có nhãn, 
nhĩ, tỷ. Thiệt, thân, ý (sáu căn). Không có sắc, thanh, hương. 
Vị, súc, pháp (sáu trần). Không có mười tám giới (Từ nhãn đến ý 
thức). Không hề có vô minh. Không có hết vô minh. Cho đến 
không lão tử. Cũng không hết lão tử. Không khổ, tập, diệt, đạo. 
Không trí cũng không đắc “Vì không có sở đắc. Khi một vị Bồ 
Tát. Nương diệu pháp Trí Độ. (Bát Nhã Ba La Mật). Thì tâm 
không chướng ngại. Vì tâm không chướng ngại. Nên không có sợ 
hãi. Xa lìa mọi vọng tưởng. Xa lìa mọi điên đảo. Đạt niết bàn 
tuyệt đối. Chư Phật trong ba đời, Y diệu pháp Trí Độ, Bát Nhã 
Ba La Mật, Nên đắc vô thượng giác., Vậy nên phải biết rằng, Bát 
Nhã Ba La Mật, Là linh chú đại thần, Là linh chú đại minh, Là 
linh chú tối thượng, Là linh chú tuyệt đỉnh, Là chân lý bất vọng, 
Có năng lực tiêu trừ, Tất cả mọi khổ nạn, Cho nên tôi muốn 
thuyết, Câu thần chú Trí Độ, Bát Nhã Ba La Mật, Nói xong đức 
Bồ Tát, Liền đọc thần chú rằng:  
Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhi Svaha. (3 lần) 
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SÁM PHỔ HIỀN 
 

Nay con lại nguyện tu hành,  
Phổ Hiền nguyện lớn sẵn dành mười môn: 
Một là nguyện lạy Thế Tôn 
Hiện thân trước Phật hết lòng kính tin 
Hai khen Phật đức rộng thinh 
Lời hay tiếng tốt tận tình ngợi ca 
Ba thời sắm đủ hương hoa 
Tràng phan bảo cái dưng ra cúng dường 
Bốn vì mê chấp lầm đường 
Tham sân nghiệp chướng con thường sám luôn 
Năm suy công đức vàn muôn 
Của Phàm của Thánh con đồng vui ưa 
Sáu khi Phật chứng thượng thừa 
Pháp mầu con thỉnh đã vừa truyền trao. 
Bảy lòng chẳng chút lảng xao 
Cầu xin chư Phật chớ vào vô dư 
Tám thường tu học Đại thừa 
Bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con 
Chín thề chẳng dám mỏi mòn 
Dắt dìu muôn loại đều tròn pháp thân 
Mười đem tất cả công huân 
Mọi loài cùng hưởng, khắp trần cùng vui 
Mười điều nguyện lớn nguyện rồi  
Nguyện về Cực Lạc nguyện ngồi toà sen. 
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CHÚC TÁN 
Bậc Đại Giác viên mãn 
Xuất hiện nơi cõi Ta Bà 
Tấm lòng ôm trọn cả thái hư 
Trí giác soi cùng đại thiên thế giới 
Xin rủ lòng từ, xót thương minh chứng: (C) 
Thế Tôn dung mạo như vầng nguyệt 
Lại như mặt nhật phóng quang minh 
Hào quang trí tuệ chiếu muôn phương 
Hỷ xả từ bi đều thấm nhuận. (C) 
Thế Tôn đức tướng vô tận không thể tán dương 
Chúng con ở đạo tràng Trúc Lâm 
Nhân ngày đức Thế Tôn Thành Đạo 
Tập họp bốn chúng, Đi lên bảo điện, Thiền tọa công phu 
Phúng tụng kinh văn, Xưng dương hạnh đức của Phật. 
Trì niệm hồng danh, Xin nguyện chúc lên: (C) 
Nguyện chúc đạo Phật sáng them 
Pháp môn càng ngày càng tỏ rạng 
Gió hòa mưa thuận, Đất nước bình an 
Khắp nơi thành thị nông thôn 
Mọi giới biết noi theo đường tu tập 
Thiên nhiên được bảo vệ an lành 
Xã hội hưởng tự do bình đẳng 
Lại nguyện: Xin thổi ngọn gió từ bi 
thanh lương vào thế gian nóng bức  
Đem mặt trời trí tuệ rạng rỡ 
về ngự giữa không gian âm u 
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Khắp nơi đạo giải thoát được tuyên dương 
Mưa pháp thấm nhuần chúng sanh đều lợi lạc 
Hiện tiền đại chúng, Tu tập tinh chuyên 
Biết thương yêu nhau như ruột thịt, Chuyển hóa nội tâm 
Trang nghiêm tịnh độ. 
Nguyện noi gương Phổ Hiền và Quán Tự Tại 
Cùng các bậc Bồ Tát Ma Ha Tát. 
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. (C) 
 
HỒI HƯỚNG 
 

Phúng kinh công đức rất thù thắng 
Vô biên thắng phước được hồi hướng 
Khắp nguyện pháp giới bao chúng sanh 
Sớm về cõi Phật quang Vô Lượng. 
Nguyên tiêu ba chướng trừ phiền não 
Khắp nguyện tội chướng đều tiêu trừ 
Đời đời thực hành Bồ Tát đạo. 
Nguyện sanh Tây phương cõi Tịnh Độ 
Chín phẩm hoa sen như cha mẹ 
Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh 
Bất thoái Bồ Tát làm bạn lữ 
Nguyện đem công đức này 
Hướng về khắp tất cả 
Đệ tử và chúng sanh 
Đều trọn thành Phật đạo. 
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QUY-Y 
-Tự quy-y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, 
phát lòng vô thượng. 
-Tự quy-y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, 
trí tuệ như biển. 
-Tự quy-y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại 
chúng, hết thảy không ngại. 
 
Chúng sinh không số lượng, thệ nguyện đều độ khắp 
Phiền não không cùng tận, thệ nguyện dứt sạch 
Pháp môn không kể xiết, thệ nguyện đều tu tập, 
Phật đạo không gì hơn, thệ nguyện được viên thành. 
 
 


